
 

Trang 1/1 

            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 

 

 

Trang 1/3 

            BỘ XÂY DỰNG                                   ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                         Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU  
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

1   4,0 
- Xác định phản lực liên kết: 
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1,00 

 

- Dùng mặt cắt, cắt qua đoạn AB, xét cân bằng phần bên trái:  
( m4z0 ≤≤ ) 
  
 
 

 
 
 

0,25 

0z.qQV0Y yA =−−⇔=∑   
              zzqVQ Ay .35,5. −=−=⇒  (kN) 

 
0,5 

Tại A (z = 0m):  5,5== Ay VQ (kN) 

    Tại B (z = 4m):  5,6435,5 =×−=yQ (kN) 
 

0,25 

0
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0
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=++−⇔=∑ xAO MzqzVM  

               2
x z5,1z5,5M −=⇒  

 
0,5 

 

Tại A (z = 0m):  0M x = (kNm) 
    Tại B (z = 4m):  245,145,5M 2

x −=×−×= (kNm) 
 

0,25 

 

Tại vị trí Qy= 0 ⇒ z = 1,833m 
⇒ 04,5)833,1(5,1833,15,5M 2

x =×−×= (kNm) 
 

0,50 

 

 

- Biểu đồ nội lực: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Trang 2/3 

Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 
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2   3,0 

AB

q= 5 kN/m
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0,25 

- Nội lực trong thanh BD  
 - Hợp lực: Q = 5.4 = 20 kN 

 
0,25 

      0=∑ AM 02.4.6. =+−⇔ QNP BD  0,50 
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         (Thanh chịu kéo) 

 
0,25 

- Xác định kích thước tiết diện thanh BD theo điều kiện ứng suất 
pháp lớn nhất:  

  Điều kiện bền: )(5,2
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0,50 
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* Vậy: Chọn d = 1,8 (cm) = 18 (mm) thì thanh BD đảm bảo điều 
kiện bền  

0,25 

- Tính biến dạng dọc tuyệt đối của thanh BD: 
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Trang 3/3 

Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

3   3,0 
Tính mômen quán tính chính trung tâm nhỏ nhất (Imin). 1,00 
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    Imin = IX = 856 (cm4) 
0,50 

Tính lực tới hạn (Pth) cho cột.  1,00 

Do ⇒> 0λλ Áp dụng công thức Euler:  
( )2

min
2

l
EIPth µ

π
=  

Cột 1 đầu ngàm, 1 đầu tự do  2=⇒ µ  
0,50 b 
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π  0,50 

Tính lực [P] để cột đảm bảo điều kiện ổn định. 1,00 

      [ ]
odk
thPP ≤  0,50 
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    [ ] ( )kNP 45,156
3

35,469
=≤  

Vậy chọn [P] = 156 (kN) 
0,50 

  


